
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ BẮC SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÔNG KHAI KẾT QUẢ KIỂM TRA HỒ SƠ ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

STT
Tên người sử dụng
đất, chủ sở hữu tài
sản gắn liền với đất

Địa chỉ
thường trú Địa chỉ thửa đất

Tờ
bản

đồ số

Thửa
đất số

diện
tích
đất
(m²)

Thời điểm
sử dụng

đất

Nguồn gốc sử
dụng đất

Hiện trạng
sử dụng

 đất, tài sản
 gắn liền với

đất

Tình
trạng
tranh
chấp

Sự phù
hợp

với quy
hoạch

Mục đích
 sử dụng đất

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13

1 ông Dương Đình Vinh
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Tân Sơn, thôn Quỳnh
Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
177 26 496,0 năm 1991

Nhận thừa kế từ cha là
ông Dương Đình Giao

năm 1991

Không có
tranh chấp

Đất nuôi trồng
thuỷ sản

2 ông Dương Đình Tháp
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

thôn Quỳnh Sơn, xã
Quỳnh Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
200 120 777,0 năm 1991

Nhận tặng cho từ bố là
ông Dương Đình Đang

năm 2009

Không có
tranh chấp

Đất chuyên
trồng lúa

3 ông Dương Đình Tháp
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Nà Riềng, thôn
Quỳnh Sơn, xã Bắc
Sơn, tỉnh Lạng Sơn

189 238 398,0 năm 1991
Nhận tặng cho từ bố là
ông Dương Đình Đang

năm 2009

Không có
tranh chấp

Đất chuyên
trồng lúa

4 ông Dương Công Sử
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

thôn Quỳnh Sơn, xã
Quỳnh Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
190 359 1209,0 năm 1990

Nhận thừa kế từ bố là
ông Hoàng Đình Dinh

năm 2006

Không có
tranh chấp

Đất chuyên
trồng lúa

5 ông Dương Công Sử
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

thôn Quỳnh Sơn, xã
Quỳnh Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
190 70 758,0 năm 1990

Nhận thừa kế từ bố là
ông Hoàng Đình Dinh

năm 2006

Không có
tranh chấp

Đất chuyên
trồng lúa

6 ông Dương Công Sử
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

thôn Quỳnh Sơn, xã
Quỳnh Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
200 208 255,0 năm 1990

Nhận thừa kế từ bố là
ông Hoàng Đình Dinh

năm 2006

Không có
tranh chấp

Đất chuyên
trồng lúa

7 ông Dương Công Bình
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Nà Riềng, thôn
Quỳnh Sơn, xã Bắc
Sơn, tỉnh Lạng Sơn

189 10 567,0 Tháng
2/1992

Nhận tặng cho là ông
Dương Công Tập năm

1997

Không có
tranh chấp

Đất chuyên
trồng lúa
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8 ông Dương Công Bình
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Tân Sơn, thôn Quỳnh
Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
182 219 88,0 năm 1997

Nhận tặng cho là ông
Dương Công Tập năm

1997

Không có
tranh chấp

Đất chuyên
trồng lúa

9 ông Dương Đình Luận
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Tân Sơn, thôn Quỳnh
Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
163 2 2080,0 Tháng

5/1992

Nhận chuyển nhượng
từ ông Hoàng Công

Thái năm 1992

Không có
tranh chấp

Đất trồng cây
lâu năm

10 Ông Dương Công Toàn
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

thôn Quỳnh Sơn, xã
Quỳnh Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
200 279 320,0 từ năm 1997

nhận thừa kế từ Bố đẻ
là ông Dương Công

Cầu năm 1997

Không có
tranh chấp

Đất chuyên
trồng lúa

11 Ông Dương Công Toàn
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Tân Sơn, thôn Quỳnh
Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
173 71 247,0 từ năm 1991

nhận thừa kế từ Bố đẻ
là ông Dương Công

Cầu năm 1997

Không có
tranh chấp

Đất chuyên
trồng lúa

12 Ông Dương Công Toàn
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Tân Sơn, thôn Quỳnh
Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
174 20 332,0 từ năm 1991

nhận thừa kế từ Bố đẻ
là ông Dương Công

Cầu năm 1997

Không có
tranh chấp

Đất trồng cây
hằng năm khác

13 Ông Dương Thị Ngân
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Lân Đấy, thôn Quỳnh
Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
175 77 802,0 từ năm 2007

nhận thừa kế từ Bố đẻ
là ông Dương Công
Nghiêu năm 2007

Không có
tranh chấp

Đất trồng cây
hằng năm khác

14 Ông Dương Doãn Bàng
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Lân Á, thôn Quỳnh
Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
172 1 4785,0 từ

10/05/1992

Nhận thừa kế từ ông
Dương Doãn Đành

năm 1992

Không có
tranh chấp

Đất trồng cây
hằng năm khác

15 bà Dương Thị Hiên
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Lân Á, thôn Quỳnh
Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
171 21 2082,0 năm 1992

Nhận thừa kế từ ông
Dương Công Tình năm

1992

Không có
tranh chấp

Đất trồng cây
lâu năm khác

16 bà Dương Thị Hiên
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Lân Á, thôn Quỳnh
Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
171 13 944,0 năm 1992

Nhận thừa kế từ ông
Dương Công Tình năm

1992

Không có
tranh chấp

Đất trồng cây
hằng năm khác

STT
Tên người sử dụng
đất, chủ sở hữu tài
sản gắn liền với đất

Địa chỉ
thường trú Địa chỉ thửa đất
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17 bà Hoàng Thị Cỏi
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Lân Á, thôn Quỳnh
Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
172 4 1421,0 năm 1991

Nhận thừa kế từ chồng
Dương Công Minh

năm 1991

Không có
tranh chấp

Đất trồng cây
lâu năm khác

18 bà Hoàng Thị Cỏi
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Lân Á, thôn Quỳnh
Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
172 3 739,0 năm 1991

Nhận thừa kế từ chồng
Dương Công Minh

năm 1991

Không có
tranh chấp

Đất trồng cây
lâu năm khác

19 bà Hoàng Thị Cỏi
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Lân Á, thôn Quỳnh
Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
172 2 4958,0 năm 1991

Nhận thừa kế từ chồng
Dương Công Minh

năm 1991

Không có
tranh chấp

Đất trồng cây
lâu năm khác

20 ông Hoàng Doãn Thú
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Tân Sơn, thôn Quỳnh
Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
182 76 407,0 năm 1991

Nhận chuyển nhượng
từ ông Dương Doãn

Tiến năm 1991

Không có
tranh chấp

Đất ơ ̉tại nông
thôn

21 ông Dương Đình Khoa
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Tân Sơn, thôn Quỳnh
Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
173 92 297,0 năm 1990

Nhận thừa kế từ ông
Dương Đình Khai năm

1992

Không có
tranh chấp

Đất chuyên
trồng lúa

22 ông Dương Doãn Tề
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Tân Sơn, thôn Quỳnh
Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
182 133 129,0 Tháng

8/2006

Nhận thùa kế từ ông
Dương Doãn Minh

năm 2006

Không có
tranh chấp

Đất trồng lúa
còn lại

23 ông Dương Doãn Tề
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Tân Sơn, thôn Quỳnh
Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
182 39 611,0

Đất ở nông
thôn năm

2008

Nhận thùa kế từ ông
Dương Doãn Minh

năm 2007

Không có
tranh chấp

Đất ở tại nông
thôn, đất trồng
cây hằng năm

khác

24 ông Dương Doãn Nền
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Tân Sơn, thôn Quỳnh
Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
182 122 363,0 Tháng

10/1992

Nhận thừa kế từ ông
Dương Doãn Hoa năm

1992

Không có
tranh chấp

Đất nuôi trồng
thuỷ sản

25 ông Dương Doãn Đức
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Lân Hát, thôn Quỳnh
Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
194 32 83,0 năm 1991

Nhận thừa kế từ bố đẻ
là ông Dương Doãn

Đá năm 1991

Không có
tranh chấp

Đất trồng cây
hằng năm khác

STT
Tên người sử dụng
đất, chủ sở hữu tài
sản gắn liền với đất

Địa chỉ
thường trú Địa chỉ thửa đất

Tờ
bản

đồ số

Thửa
đất số

diện
tích
đất
(m²)

Thời điểm
sử dụng

đất

Nguồn gốc sử
dụng đất

Hiện trạng
sử dụng

 đất, tài sản
 gắn liền với

đất

Tình
trạng
tranh
chấp

Sự phù
hợp

với quy
hoạch

Mục đích
 sử dụng đất
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26 ông Dương Công Soạn
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Lân Hát, thôn Quỳnh
Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
186 38 782,0 năm 1990

Nhận thừa kế từ bố đẻ
ông Dương Công

Vượng

Không có
tranh chấp

Đất trồng cây
hằng năm khác

27 bà Dương Thị Thuyên
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Đon Riêc, thôn
Quỳnh Sơn, xã Bắc
Sơn, tỉnh Lạng Sơn

227 227 375,0 năm 1986
Nhận thừa kế từ chồng

là ông Dương Công
Nguyễn từ năm 2007

Không có
tranh chấp

Đất trồng cây
hằng năm khác

28 ông Dương Công Lâm
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

thôn Quỳnh Sơn, xã
Quỳnh Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
181 311 377,0 năm 2005

Nhận chuyển đổi từ
ông Dương Công Thau

từ năm 2005

Không có
tranh chấp

đất chuyên
trồng lúa

29 ông Dương Công Sầm
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Lân Hát, thôn Quỳnh
Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
186 60 1438,0 năm 1991

nhận thừa kế từ bố đẻ
là ông Dương Công
Chúng từ năm 2020

Không có
tranh chấp

Đất trồng cây
hằng năm khác

30 ông Dương Doãn Thọ
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

thôn Quỳnh Sơn, xã
Quỳnh Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
181 342 87,0 năm 1992

Nhận tặng cho từ mẹ
là bà Dương Thị Kiều

năm 1992

Không có
tranh chấp

Đất trồng lúa
còn lại

31 bà Dương Thị Hiên
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

 thôn Quỳnh Sơn, xã
Bắc Sơn, tỉnh Lạng

Sơn
191 64 588,0 năm 1992

Nhận thừa kế từ ông
Dương Công Tình năm

1992

Không có
tranh chấp

Đất trồng cây
hằng năm khác

32 ông Dương Công Duy
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Tân Sơn, thôn Quỳnh
Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
182 33 883,0 năm 1997

Nhận thừa kế từ ông
Dương Công Cửu năm

1997

Không có
tranh chấp

Đất trồng cây
lâu năm

33 ông Dương Công Khiên
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Nà Riềng, thôn
Quỳnh Sơn, xã Bắc
Sơn, tỉnh Lạng Sơn

189 132 861,0 năm 1990
Nhận tặng cho từ ông
Dương Đình Sẩm từ

năm 2007

Không có
tranh chấp

Đất chuyên
trồng lúa

34 ông Dương Doãn Đại
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

thôn Quỳnh Sơn, xã
Quỳnh Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
190 261 637,0 năm 1990

Nhận tặng cho từ ông
Dương Doãn Luân

năm 1990

Không có
tranh chấp

Đất ơ ̉tại nông
thôn

STT
Tên người sử dụng
đất, chủ sở hữu tài
sản gắn liền với đất

Địa chỉ
thường trú Địa chỉ thửa đất

Tờ
bản

đồ số

Thửa
đất số

diện
tích
đất
(m²)

Thời điểm
sử dụng

đất

Nguồn gốc sử
dụng đất

Hiện trạng
sử dụng

 đất, tài sản
 gắn liền với

đất

Tình
trạng
tranh
chấp

Sự phù
hợp

với quy
hoạch

Mục đích
 sử dụng đất
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35 ông Dương Đình Vinh
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Tân Sơn, thôn Quỳnh
Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
177 98 401,0 năm 1991

Nhận tặng cho từ cha
ông là Dương Đình

Giao năm 1991

Không có
tranh chấp

Đất trồng cây
hằng năm khác

36 ông Dương Đình Lương
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Tân Sơn, thôn Quỳnh
Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
177 99 1097,0 năm 1992

Nhận thừa kế từ ông
Dương Đình Thân từ

năm 2003

Không có
tranh chấp

Đất trồng cây
hằng năm khác

37 ông Dương Đình Lương
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Tân Sơn, thôn Quỳnh
Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
182 136 137,0 từ năm 1993

Nhận thừa kế từ ông
Dương Đình Thân từ

năm 2003

Không có
tranh chấp

Đất trồng cây
hằng năm khác

38 ông Dương Doãn Huy
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Đon Riêc, thôn
Quỳnh Sơn, xã Bắc
Sơn, tỉnh Lạng Sơn

201 128 294,0 năm 1991
nhận thừa kế từ bố đẻ
là ông Dương Doãn
Cầm từ năm 1995

Không có
tranh chấp

Đất trồng cây
hằng năm khác

39 ông Dương Doãn Huy
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Lân Hát, thôn Quỳnh
Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
194 26 2329,0 năm 1991

nhận thừa kế từ bố đẻ
là ông Dương Doãn
Cầm từ năm 1993

Không có
tranh chấp

Đất trồng cây
hằng năm khác

40 bà Dương Thị Khuyến
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Lân Hát, thôn Quỳnh
Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
193 34 1802,0 năm 1993

nhận thừa kế từ ông
Dương Doãn Ruệ từ

năm 2005

Không có
tranh chấp

Đất trồng cây
hằng năm khác

41 bà Dương Thị Khuyến
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Đon Riêc, thôn
Quỳnh Sơn, xã Bắc
Sơn, tỉnh Lạng Sơn

202 280 388,0 năm 1993
nhận thừa kế từ ông
Dương Doãn Ruệ từ

năm 2005

Không có
tranh chấp

Đất trồng cây
hằng năm khác

42 bà Dương Thị Khuyến
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Lân Hát, thôn Quỳnh
Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
193 36 721,0 năm 1993

nhận thừa kế từ ông
Dương Doãn Ruệ từ

năm 2005

Không có
tranh chấp

Đất trồng cây
hằng năm khác

43 bà Dương Thị Khuyến
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Lân Hát, thôn Quỳnh
Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
193 13 1159,0 năm 1993

nhận thừa kế từ ông
Dương Doãn Ruệ từ

năm 2005

Không có
tranh chấp

Đất trồng cây
hằng năm khác

STT
Tên người sử dụng
đất, chủ sở hữu tài
sản gắn liền với đất

Địa chỉ
thường trú Địa chỉ thửa đất

Tờ
bản

đồ số

Thửa
đất số

diện
tích
đất
(m²)

Thời điểm
sử dụng

đất

Nguồn gốc sử
dụng đất

Hiện trạng
sử dụng

 đất, tài sản
 gắn liền với

đất

Tình
trạng
tranh
chấp

Sự phù
hợp

với quy
hoạch

Mục đích
 sử dụng đất
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44 ông Dương Doãn Vị
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

thôn Quỳnh Sơn, xã
Quỳnh Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
200 258 520,0 năm 1992

Nhận tặng cho từ bố
đẻ là ông Dương Doãn

Thiệp năm 2000

Không có
tranh chấp

Đất chuyên
trồng lúa

45 ông Dương Doãn Vị
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Đon Riêc, thôn
Quỳnh Sơn, xã Bắc
Sơn, tỉnh Lạng Sơn

202 128 243,0 năm 1992
Nhận tặng cho từ bố

đẻ là ông Dương Doãn
Thiệp năm 2000

Không có
tranh chấp

Đất trồng cây
hằng năm khác

46 ông Dương Doãn Vỹ
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Lân Hát, thôn Quỳnh
sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
205 86 103,0 năm 1990 Đất tự khai phá năm

1990
Không có
tranh chấp

Đất trồng lúa
còn lại

47 ông Dương Doãn Vỹ
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Lân Hát, thôn Quỳnh
sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
205 87 1231,0 năm 1990 Đất tự khai phá năm

1990
Không có
tranh chấp

Đất trồng cây
hằng năm khác

48 ông Dương Đình Giang
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Thôn Quỳnh Sơn, xã
Quỳnh Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
209 6 300,0 từ năm 1990

Nhận thừa kế từ ông
Dương Đình Thay từ

năm 1990

Không có
tranh chấp

Đất trồng cây
lâu năm

49 ông Dương Công Sinh
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

thôn Quỳnh Sơn, xã
Quỳnh Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
200 246 233,0 năm 1991

Nhận thừa kế từ Bố đẻ
là ông Dương Công

Ưa năm 1991

Không có
tranh chấp

Đất chuyên
trồng lúa

50 ông Dương Công Sinh
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Nà Riềng, thôn
Quỳnh Sơn, xã Bắc
Sơn, tỉnh Lạng Sơn

189 170 817,0 năm 1991
Nhận thừa kế từ Bố đẻ

là ông Dương Công
Ưa năm 1991

Không có
tranh chấp

Đất chuyên
trồng lúa

51 ông Dương Công Sinh
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

thôn Quỳnh Sơn, xã
Quỳnh Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
190 302 524,0 năm 1991

Nhận thừa kế từ Bố đẻ
là ông Dương Công

Ưa năm 1991

Không có
tranh chấp

Đất ơ ̉tại nông
thôn

52 ông Dương Công Sinh
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Tân Sơn, thôn Quỳnh
Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
182 185 141,0 năm 1991

Nhận thừa kế từ Bố đẻ
là ông Dương Công

Ưa năm 1991

Không có
tranh chấp

Đất chuyên
trồng lúa

STT
Tên người sử dụng
đất, chủ sở hữu tài
sản gắn liền với đất

Địa chỉ
thường trú Địa chỉ thửa đất

Tờ
bản

đồ số

Thửa
đất số

diện
tích
đất
(m²)

Thời điểm
sử dụng

đất

Nguồn gốc sử
dụng đất

Hiện trạng
sử dụng

 đất, tài sản
 gắn liền với

đất

Tình
trạng
tranh
chấp

Sự phù
hợp

với quy
hoạch

Mục đích
 sử dụng đất
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53 ông Dương Đình Nguyên
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Tân Sơn, thôn Quỳnh
Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
177 61 623,0 Từ ngày

03/02/1990

Nhận tặng cho từ bố
đẻ là ông Dương Đình

Sẩm từ năm 1990

Không có
tranh chấp

Đất trồng cây
hằng năm khác

54 ông Dương Doãn Đại
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Tân Sơn, thôn Quỳnh
Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
173 10 1454,0 năm 1990

Nhận tặng cho từ ông
Dương Doãn Luân từ

năm 1990

Không có
tranh chấp

Đất trồng cây
hằng năm khác

55 ông Dương Doãn Đại
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

thôn Quỳnh Sơn, xã
Quỳnh Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
181 257 300,0 năm 1990

Nhận tặng cho từ ông
Dương Doãn Luân từ

năm 1990

Không có
tranh chấp

Đất trồng cây
hằng năm khác

56 ông Dương Công Bình
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

thôn Quỳnh Sơn, xã
Quỳnh Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
190 115 298,0 năm 1993

Nhận thừa kế đất từ
ông Dương Công

Chiến từ năm 2017

Không có
tranh chấp

Đất chuyên
trồng lúa

57 Dương Công Vinh
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Lân Hát, thôn Quỳnh
Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
186 52 1296,0 năm 1991 Nhận Tặng cho từ ông

Dương Công Giáo
Không có
tranh chấp

Đất trồng cây
hằng năm khác

58 Dương Công Lương
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

 thôn Quỳnh Sơn, xã
Bắc Sơn, tỉnh Lạng

Sơn
191 190 276,0 Từ

01/01/1992

Nhận tặng cho từ ông
Dương Công Bồng từ

năm 2015

Không có
tranh chấp

Đất trồng cây
hằng năm khác

59 Dương Công Lương
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

 thôn Quỳnh Sơn, xã
Bắc Sơn, tỉnh Lạng

Sơn
191 128 1254,0 Từ

01/01/1992

Nhận tặng cho từ ông
Dương Công Bồng từ

năm 2015

Không có
tranh chấp

Đất trồng cây
hằng năm khác

60 Dương Công Tới
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

thôn Quỳnh Sơn, xã
Quỳnh Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
190

214 580,0 từ năm 1991
Nhận tặng cho từ ông
Dương Công Đanh từ

tháng 6/2007

Không có
tranh chấp

Đất trồng cây
hằng năm khác

61 Dương Công Tới
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Nà Riềng, thôn
Quỳnh Sơn, xã Bắc
Sơn, tỉnh Lạng Sơn

189

118 1289,0 từ năm 1991
Nhận tặng cho từ ông
Dương Công Đanh từ

tháng 6/2008

Không có
tranh chấp

Đất chuyên
trồng lúa

STT
Tên người sử dụng
đất, chủ sở hữu tài
sản gắn liền với đất

Địa chỉ
thường trú Địa chỉ thửa đất

Tờ
bản

đồ số

Thửa
đất số

diện
tích
đất
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Thời điểm
sử dụng

đất

Nguồn gốc sử
dụng đất

Hiện trạng
sử dụng

 đất, tài sản
 gắn liền với

đất

Tình
trạng
tranh
chấp

Sự phù
hợp

với quy
hoạch

Mục đích
 sử dụng đất
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62 Ông Hoàng Công Hiển
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Tân Sơn, thôn Quỳnh
Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
182 37 258,0 năm 2007

Nhận thừa kế từ bố đẻ
là ông Dương Doãn

Cát năm 2011

Không có
tranh chấp

Đất trồng cây
hằng năm khác

63 ông Dương Đình Khém
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Đon Riêc, thôn
Quỳnh Sơn, xã Bắc
Sơn, tỉnh Lạng Sơn

202 101 523,0 từ ngày
15/10/1993

Nhận tặng cho từ ông
Dương Đình Khai từ

năm 2009

Không có
tranh chấp

Đất trồng cây
lâu năm

64 bà Dương Thị Thời
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

thôn Quỳnh Sơn, xã
Quỳnh Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
190 373 640,0 trước ngày

15/10/1993

Được tặng cho từ ông
Dương Công Chích, từ

năm 2006

Không có
tranh chấp

Đất ơ ̉tại nông
thôn

65 ông Dương Công Điệp
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

thôn Quỳnh Sơn, xã
Quỳnh Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
200 122 836,0 năm 1991

Nhận chuyển đổi từ
ông Dương Đình Hiển

từ năm 2013

Không có
tranh chấp

Đất chuyên
trồng lúa

66 ông Dương Doãn Thởi
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

thôn Quỳnh Sơn, xã
Quỳnh Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
190 204 339,0 trước ngày

15/10/1993

Nhận tặng cho từ ông
Dương Doãn Mế từ

năm 1993

Không có
tranh chấp

Đất ơ ̉tại nông
thôn

67 ông Dương Công Trung
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Đon Riêc, thôn
Quỳnh Sơn, xã Bắc
Sơn, tỉnh Lạng Sơn

152 325 152,0 năm 1991
Nhận thừa kế từ ông

Dương Công Dâu (bố
đẻ) từ năm 1991

Không có
tranh chấp

Đất ơ ̉tại nông
thôn

68 ông Dương Doãn Tuyên
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

 thôn Quỳnh Sơn, xã
Bắc Sơn, tỉnh Lạng

Sơn
191 31 2876,0 từ năm 1976

Nhận thừa kế từ mẹ đẻ
bà Hoàng Thị Xo từ

2024

Không có
tranh chấp

Đất trồng cây
hằng năm khác

69 ông Dương Doãn Tuyên
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

 thôn Quỳnh Sơn, xã
Bắc Sơn, tỉnh Lạng

Sơn
191 115 851,0 từ năm 1976

Nhận thừa kế từ mẹ đẻ
bà Hoàng Thị Xo từ

2024

Không có
tranh chấp

Đất ơ ̉tại nông
thôn

70 Dương Công Viên
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

 thôn Quỳnh Sơn, xã
Bắc Sơn, tỉnh Lạng

Sơn
191 192 631,0 Từ tháng

03/1990

Nhận tặng cho từ ông
Dương Quốc Minh từ

ngày 15/6/1990

Không có
tranh chấp

Đất trồng cây
hằng năm khác

STT
Tên người sử dụng
đất, chủ sở hữu tài
sản gắn liền với đất

Địa chỉ
thường trú Địa chỉ thửa đất

Tờ
bản

đồ số

Thửa
đất số

diện
tích
đất
(m²)

Thời điểm
sử dụng

đất

Nguồn gốc sử
dụng đất

Hiện trạng
sử dụng

 đất, tài sản
 gắn liền với

đất

Tình
trạng
tranh
chấp

Sự phù
hợp

với quy
hoạch

Mục đích
 sử dụng đất
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71 Dương Công Viên
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Đon Riêc, thôn
Quỳnh Sơn, xã Bắc
Sơn, tỉnh Lạng Sơn

201 216 68,0 từ ngày
20/8/1990

Nhận tặng cho từ ông
Dương Quốc Minh từ

ngày 16/9/1991

Không có
tranh chấp

Đất ơ ̉tại nông
thôn

72 Dương Công Viên
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

 thôn Quỳnh Sơn, xã
Bắc Sơn, tỉnh Lạng

Sơn
191 32 1165,0 Từ tháng

01/2007

Nhận tặng cho từ bà
Dương Thị Hường từ
thnags 01 năm 2007

Không có
tranh chấp

Đất trồng cây
hằng năm khác

73 ông Dương Công Giáp
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Lân Hát, thôn Quỳnh
sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
205 96 731,0 từ năm 1990

Nhận thừa kế từ bố đẻ
Dương Công Lê từ

năm 2019

Không có
tranh chấp

Đất trồng lúa
còn lại

74 ông Nông Văn Đông
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Thâm Pát, thôn
Quỳnh Sơn 181 229 346,0 Từ 10/3/1990

Nhận thừa kế từ bố đẻ
là ông Nông Văn

Chống từ năm 2021

Không có
tranh chấp

Đất chuyên
trồng lúa

75 ông Nông Văn Đông
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

 thôn Quỳnh Sơn, xã
Bắc Sơn, tỉnh Lạng

Sơn
191 45 747,0 Từ 10/3/1990

Nhận thừa kế từ bố đẻ
là ông Nông Văn

Chống từ năm 2021

Không có
tranh chấp

Đất trồng cây
hằng năm khác

76 ông Nông Văn Đông
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

thôn Quỳnh Sơn, xã
Quỳnh Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
190 42 296,0 Từ 10/3/1990

Nhận thừa kế từ bố đẻ
là ông Nông Văn

Chống từ năm 2021

Không có
tranh chấp

Đất ơ ̉tại nông
thôn

77 ông Dương Công Châm
thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

thôn Bắc Sơn, xã Bắc
Sơn, tỉnh Lạng Sơn 104 166 749,0 từ

15/10/1993

Nhận tặng cho từ ông
Dương Công Thiện từ

năm 1993

Không có
tranh chấp

Đất trồng cây
lâu năm

78 ông Dương Đình Mùi và
bà Dương Thị Rum

thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Đon Riêc, thôn
Quỳnh Sơn, xã Bắc
Sơn, tỉnh Lạng Sơn

202 196 482,0 năm 1991

Nhận thừa kế từ bố đẻ
là ông Dương Đình
Công, từ thời điểm

năm 1991

Không có
tranh chấp

Đất trồng cây
hằng năm khác

79 ông Dương Doãn Huy và
bà Dương Thị Nhung

thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Đon Riêc, thôn
Quỳnh Sơn, xã Bắc
Sơn, tỉnh Lạng Sơn

201 145 318,0 năm 1995
nhận thừa kế từ bố đẻ
là ông Dương Doãn
Cầm từ năm 1995

Không có
tranh chấp

Đất ơ ̉tại nông
thôn

STT
Tên người sử dụng
đất, chủ sở hữu tài
sản gắn liền với đất

Địa chỉ
thường trú Địa chỉ thửa đất

Tờ
bản

đồ số

Thửa
đất số

diện
tích
đất
(m²)

Thời điểm
sử dụng

đất

Nguồn gốc sử
dụng đất

Hiện trạng
sử dụng

 đất, tài sản
 gắn liền với

đất

Tình
trạng
tranh
chấp

Sự phù
hợp

với quy
hoạch

Mục đích
 sử dụng đất
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80 bà Dương Thị Quý và
ông Dương Đình Sơn

thôn Quỳnh Sơn,
xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn

Lân Đấy, thôn Quỳnh
Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh

Lạng Sơn
176 43 837,0 từ 10/5/1991

Nhận tặng cho từ ông
Dương Đình Bình năm

1995

Không có
tranh chấp

Đất trồng cây
hằng năm khác

STT
Tên người sử dụng
đất, chủ sở hữu tài
sản gắn liền với đất

Địa chỉ
thường trú Địa chỉ thửa đất

Tờ
bản

đồ số

Thửa
đất số

diện
tích
đất
(m²)

Thời điểm
sử dụng

đất

Nguồn gốc sử
dụng đất

Hiện trạng
sử dụng

 đất, tài sản
 gắn liền với

đất

Tình
trạng
tranh
chấp

Sự phù
hợp

với quy
hoạch

Mục đích
 sử dụng đất
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